
      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

            Số:           /QĐ-ĐHĐT              Đồng Tháp, ngày        tháng 3 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2024 - 2025 

cho sinh viên khoa Kinh tế - Luật 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

 

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, nay là Trường Đại học  

Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐT ngày 29/3/2024 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-ĐHĐT ngày 17/3/2016 của Hiệu trưởng Trường  

Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập  

đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng; 

Căn cứ Thông báo số 381/TB-ĐHĐT ngày 07/02/2025 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Đồng Tháp về việc tạm giao kinh phí khoán cấp học bổng khuyến khích  

học tập cho sinh viên năm học 2024 - 2025; 

Xét đề nghị số 09/ĐN-KTL ngày 03/3/2025 của khoa Kinh tế-Luật về việc  

cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2024 - 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên và Truyền thông,  

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2024 - 2025 cho 70 

(bảy mươi) sinh viên hệ đại học (thuộc các ngành đào tạo ngoài sư phạm)  

đạt kết quả học tập xuất sắc, giỏi trong học kỳ II, năm học 2023 - 2024 (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Thời gian được cấp học bổng là 05 tháng. Mức chi theo quy định  

hiện hành và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. 

Điều 3. Trưởng phòng Công tác sinh viên và Truyền thông, Trưởng phòng  

Kế hoạch - Tài chính, Trưởng khoa Kinh tế - Luật và sinh viên có tên tại Điều 1  

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

         KT. HIỆU TRƯỞNG 

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

        Cao Dao Thép 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, CTSV&TT (Nhân). 

 

Ký số tại DThU, xác thực chữ ký tại https://do.dthu.edu.vn/xac-nhan-ky-so
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TT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

TBCHT

Điểm
rèn 

luyện
Xếp loại

 Số tiền
01 tháng 

Số tháng
được 

hưởng
Thành tiền Ghi chú 

1 0021410562 PHẠM TRỌNG NHÂN ĐHKT21C 4.00 95 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

2 0021411051 LƯU VÕ KIỀU VY ĐHKT21C 4.00 90 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

3 0021411070 ĐẶNG THỊ NHƯ Ý ĐHKT21C 4.00 92 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

4 0021410903 HỒ THỊ CẨM TIÊN ĐHKT21A 3.91 90 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

5 0021414567 PHAN KIM HÀ ĐHKT21C 3.91 91 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

6 0021410993 NGUYỄN MINH TUẤN ĐHKT21A 3.88 90 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

7 0021411002 LÊ KHÁNH TUYÊN ĐHKT21A 3.87 92 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

8 0022411447 TÔ THỊ LÂM THI ĐHKT22B 4.00 93 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

9 0022411449 NGUYỄN THỊ MINH THI ĐHKT22B 4.00 93 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

10 0022410110 TRƯƠNG THỊ NHƯ Ý ĐHKT22A 4.00 100 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

11 0022411917 NGUYỄN HOÀNG VINH ĐHKT22C 4.00 93 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

12 0022412111 TÔ THỊ YẾN NHI ĐHKT22C 3.88 96 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

13 0022410885 LÊ PHƯỚC ĐỊNH ĐHKT22A 3.88 94 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

14 0022412744 VÕ THANH VŨ EM ĐHKT22A 3.88 94 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

15 0022411451 TRƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG ĐHKT22B 3.88 93 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

16 0022411454 HUỲNH THỊ NGỌC NỮ ĐHKT22B 3.88 93 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

17 0023410944 TRẦN BÙI TỐNG QUÝ ĐHKT23A 3.73 94 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

18 0023411162 TRẦN THỊ KIM NGÂN ĐHKT23A 3.73 91 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

KHOA KINH TẾ - LUẬT
(Các ngành đào tạo ngoài sư phạm)

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-ĐHĐT  ngày         tháng  3  năm 2025  của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp)



TT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

TBCHT

Điểm
rèn 

luyện
Xếp loại
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01 tháng 
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19 0023411835 LÊ NGUYỄN DUY ĐHKT23B 3.73 93 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

20 0023410650 PHẠM THỊ THU HÀ ĐHKT23A 3.67 95 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

21 0023411409 ĐỒNG THANH THẢO ĐHKT23A 3.67 98 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

22 0023414168 HUỲNH THỊ HỒNG THẮM ĐHKT23D 3.67 91 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

23 0023414186 LÊ THỊ MỸ DUYÊN ĐHKT23D 3.67 84 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

24 0021411559 NGUYỄN THỊ TỐ NGUYÊN ĐHQTKD21C 3.85 100 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

25 0021411924 LÊ NGUYỄN HOÀNG UYÊN ĐHQTKD21B 3.82 100 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

26 0021411652 NGUYỄN NGÔ PHÚC ĐHQTKD21C 3.82 96 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

27 0021411669 PHAN HÀN QUỐC ĐHQTKD21B 3.80 100 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

28 0021412400 PHAN HUY HOÀNG ĐHQTKD21B 3.80 100 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

29 0021412675 TRẦN THỊ TUYẾT MINH ĐHQTKD21A 3.80 94 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

30 0021411384 NGUYỄN THANH KHƯƠNG ĐHQTKD21C 3.80 94 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

31 0022410246 NGUYỄN HỒNG ĐÀO ĐHQTKD22A 4.00 93 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

32 0022410904 LÊ THỊ CẨM LY ĐHQTKD22A 4.00 94 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

33 0022411563 TRẦN THỊ HUỲNH MAI ĐHQTKD22B 3.89 92 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

34 0022410645 NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI ĐHQTKD22A 3.88 93 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

35 0022412737 LÊ THỊ THANH THẢO ĐHQTKD22A 3.88 92 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

36 0022411027 LÊ THỊ MỸ PHƯỜNG ĐHQTKD22A 3.75 93 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

37 0023413399 NGUYỄN THÀNH VINH ĐHQTKD23B 4.00 100 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

38 0023411629 TRẦN THỊ BÍCH TRÂN ĐHQTKD23A 3.83 92 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

39 0023412385 BÙI THỊ TÚ XUÂN ĐHQTKD23B 3.83 94 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

40 0023413014 NGÔ QUỐC TÍNH ĐHQTKD23B 3.83 97 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

41 0023410131 TRẦN NGỌC HÂN ĐHQTKD23A 3.67 92 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        
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42 0023410480 NGUYỄN THỊ KIM THI ĐHQTKD23A 3.67 98 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

43 0023410614 TÔ NGUYỄN NGỌC HÂN ĐHQTKD23A 3.67 91 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

44 0023411810 THIỆU MINH TRÍ ĐHQTKD23A 3.67 94 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

45 0021410468 DƯƠNG THỊ KIM NGÂN ĐHTCNH21A 3.72 95 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

46 0021412385 LÊ NGỌC HIẾU ĐHTCNH21B 3.71 94 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

47 0021410229 TÂN TRIỆU HÀO ĐHTCNH21A 3.70 90 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

48 0021411488 HUỲNH THỊ KIM NGÂN ĐHTCNH21B 3.68 94 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

49 0023412648 DƯƠNG THỊ THÚY NGA ĐHTCNH23A 3.71 91 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

50 0023410705 PHAN THỊ HƯƠNG QUỲNH ĐHLUAT23A 3.76 91 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

51 0023413039 VÕ THÀNH ĐẠT ĐHLUAT23B 3.65 93 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

52 0023410561 NGUYỄN THANH TUYỀN ĐHLUAT23A 3.62 91 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

53 0023412932 LÊ HOÀNG TƯỜNG VY ĐHKDQT23A 3.73 99 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

54 0023411586 NGUYỄN PHÚ NHÂN ĐHQLC23A 4.00 98 Xuất sắc 1.780.000     5 8.900.000        

55 0023413225 LÊ THỊ TRÂM ANH ĐHKT23C 3.53 97 Giỏi 1.580.000     5 7.900.000        

56 0023413344 TRẦN NGỌC KHÁNH HÀ ĐHKT23C 3.53 92 Giỏi 1.580.000     5 7.900.000        

57 0023413401 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC ĐHKT23C 3.53 91 Giỏi 1.580.000     5 7.900.000        

58 0023411160 PHAN THỊ HỒNG NHO ĐHKT23A 3.53 90 Giỏi 1.580.000     5 7.900.000        

59 0023411271 NGUYỄN THỊ ANH THY ĐHQTKD23A 3.50 93 Giỏi 1.580.000     5 7.900.000        

60 0022411266 PHAN TRẦN THANH DIỆU ĐHTCNH22A 3.55 96 Giỏi 1.580.000     5 7.900.000        

61 0022410266 VÕ LÊ NGỌC TRÂM ĐHTCNH22A 3.48 95 Giỏi 1.580.000     5 7.900.000        

62 0022410395 HÀ HỮU LỢI ĐHTCNH22A 3.46 91 Giỏi 1.580.000     5 7.900.000        

63 0022410478 NGUYỄN TRUNG CHÁNH ĐHTCNH22A 3.59 90 Giỏi 1.580.000     5 7.900.000        

64 0023413321 TRẦN THỊ MỸ HẠNH ĐHTCNH23B 3.53 92 Giỏi 1.580.000     5 7.900.000        
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65 0023412729 PHẠM THỊ HỒNG THANH ĐHTCNH23A 3.53 90 Giỏi 1.580.000     5 7.900.000        

66 0023413228 HÀ THỊ KIM NGÂN ĐHTCNH23B 3.41 82 Giỏi 1.580.000     5 7.900.000        

67 0023411715 PHAN HOÀNG BẢO ĐHTCNH23A 3.33 90 Giỏi 1.580.000     5 7.900.000        

68 0023410887 NGUYỄN THỊ KIM TIỀN ĐHTCNH23A 3.33 89 Giỏi 1.580.000     5 7.900.000        

69 0023413611 HÀ XUÂN MAI ĐHLUAT23B 3.53 87 Giỏi 1.580.000     5 7.900.000        

70 0023412796 LÊ HOÀNG ĐỨC DUY ĐHLUAT23B 3.41 99 Giỏi 1.580.000     5 7.900.000        

607.000.000    

Bằng chữ: Sáu trăm lẻ bảy triệu đồng chẵn

Tổng cộng
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